
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Địa điểm thi: PMVT 3 -  Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, BT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K11-CB26 Lê Ngọc Anh 06/01/1995 Nam Bình Thuận 261402801

2 K11-CB27 Trần Thị Cúc 08/10/1985 Nữ Nghệ An 186364147

3 K11-CB28 Mai Thị Diệu 19/08/1990 Nữ Ninh Thuận 264304143

4 K11-CB29 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/08/1984 Nữ Bình Thuận 260972064

5 K11-CB30 Nguyễn Thị Hoàng Hà 26/12/1972 Nữ Bình Thuận 260636308

6 K11-CB31 Từ Thị Hà 17/10/1990 Nữ Thái Bình 264509320

7 K11-CB32 Tô Thị Tuyết Hằng 02/06/1978 Nữ Bình Thuận 260821564

8 K11-CB33 Nguyễn Thị Hoàng Hảo 04/06/1969 Nữ Bình Thuận 260510397

9 K11-CB34 Lê Ngọc Hiếu 07/06/1989 Nam Bình Thuận 261195805

10 K11-CB35 Nguyễn Thị Hoàng Hoa 24/03/1971 Nữ Bình Thuận 260572954

11 K11-CB36 Nguyễn Ngọc Thái Hoài 09/08/1980 Nữ Bình Thuận 260851471

12 K11-CB37 Trương Thị Mừng 03/10/1976 Nữ Bình Thuận 260758566

13 K11-CB38 Đàng Thị Ánh Ngọc 15/09/1995 Nữ Bình Thuận 261341878

14 K11-CB39 Trịnh Thị Kim Oanh 06/08/1997 Nữ Bình Thuận 261376558

15 K11-CB40 Phan Văn Phụng 15/02/1979 Nam Bình Thuận 260875482

16 K11-CB41 Võ Thị Kim Phụng 08/10/1974 Nữ Bình Thuận 260720345

17 K11-CB42 Lê Thị Phương 20/02/1995 Nữ Bình Thuận 261315254

18 K11-CB43 Hà Thị Sen 02/06/1997 Nữ Bình Thuận 261393650

19 K11-CB44 Phạm Ngọc Thanh 02/10/1979 Nam Bình Thuận 260940097

20 K11-CB45 Phan Thị Đức Thanh 26/02/1972 Nữ Bình Thuận 260636266

21 K11-CB46 Trần Thị Thu Thúy 15/10/1997 Nữ Bình Thuận 261481648

Thời gian thi: 9h45-11h55- Chủ nhật ngày 14/10/2018 (Ca 2)

Họ và Tên

KHÓA NGÀY 14/10/2018

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 10 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN



22 K11-CB47 Lã Thị Thanh Trang 16/05/1990 Nữ Ninh Thuận 264332479

23 K11-CB48 Tống Nguyễn Ngọc Tuyết 06/06/1995 Nữ Bình Thuận 261341880

24 K11-CB49 Nguyễn Xuân Viễn 04/03/1989 Nam Phú Yên 1654010046

25 K11-CB50 Phạm Văn Vương 17/04/1997 Nam Bình Thuận 261363788

Danh sách này có 25 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI

  ThS. Võ Khắc Trường Thi


